DANH SÁCH HỌC SINH, GIÁO VIÊN ĐOẠT GIẢI 

1. HỌC SINH THCS

	STT
	HỌ TÊN
	TRƯỜNG
	TỈNH/ TP
	ĐOẠT GIẢI

	1
	Nguyễn Hương Giang
	THCS Hàn Thuyên
	Bắc Ninh
	Nhất

	2
	Trần Thị Minh Phương
	THPT Chuyên Biên Hòa
	Hà Nam
	Nhất

	3
	Trần Bảo Vân
	THCS Trưng Vương
	Hà Nội
	Nhất

	4
	Trần Đoàn Gia Bảo
	THCS Ngô Quyền
	Hải Phòng
	Nhất

	5
	Đoàn Cẩm Ly
	THCS Bình Dương
	Quảng Ngãi
	Nhất

	6
	Phạm Thị Thanh Trà
	THCS Trung Thanh
	Thanh Hóa
	Nhất

	7
	Lê Thị Ý Lan
	THCS Đặng Dung
	Thừa Thiên - Huế
	Nhất

	8
	Phạm Nguyễn An Chi
	THCS Vĩnh Yên
	Vĩnh Phúc
	Nhất

	9
	Hoàng Đức Mạnh
	PTDTNT ATK Sơn Dương
	Tuyên Quang
	Nhất

	10
	Lê Nguyễn Gia Hân
	THCS Dưỡng Điềm
	Tiền Giang
	Nhất

	11
	Hoàng Huyền Trang
	THCS Yên Lạc
	Vĩnh Phúc
	Nhì

	12
	Đàm Quang Vinh
	THCS xã Văn Lý
	Hà Nam
	Nhì

	13
	Nguyễn Thị Hoàng Yến
	TH & THCS Đông Phú
	Thanh Hóa
	Nhì

	14
	Đỗ Hà My
	THCS Tân Yên
	Tuyên Quang
	Nhì

	15
	Nguyễn Khánh Vy
	THCS Dương Thị Cẩm Vân
	Cà Mau
	Nhì

	16
	Nguyễn Lê Phúc Nguyên
	THCS Thới Long
	Cần Thơ
	Nhì

	17
	Đỗ Kim Ngân
	THCS Hải Trung
	Nam Định
	Nhì

	18
	Vũ Hồng Nhung
	THCS Cao Thắng
	Quảng Ninh
	Nhì

	19
	Vi Trần Tuấn Minh
	THCS Sông Cầu
	Thái Nguyên
	Nhì

	20
	Phạm Ngọc Lương
	THCS Trương Công Định
	Hải Phòng
	Nhì

	21
	Đỗ Duy Phát
	THCS Trung Hòa
	Hưng Yên
	Nhì

	22
	Nguyễn Thảo Minh
	THCS Thị trấn Yên Ninh
	Ninh Bình
	Nhì

	23
	Đàm Khánh An
	THCS Đức Xuân
	Bắc Kạn
	Nhì

	24
	Vũ Quang Minh
	THCS Tô Hoàng
	Hà Nội
	Nhì

	25
	Đỗ Văn Đại
	TH & THCS Kiên Bình 2
	Kiên Giang
	Nhì

	26
	Hoàng Thanh Hải
	THCS Trung Kênh
	Bắc Ninh
	Nhì

	27
	Nguyễn Trình Kỳ Anh
	THCS Mỹ An
	Bến Tre
	Nhì

	28
	Lê Thị Minh Thư
	THCS Nguyễn Huệ
	Quảng Trị
	Nhì

	29
	Nguyễn Thiên Lam
	THCS Huyền Hội
	Trà Vinh
	Nhì

	30
	Ngọ Thị Minh Hằng
	THCS Châu Minh
	Bắc Giang
	Nhì


2. HỌC SINH THPT

	STT
	HỌ TÊN
	TRƯỜNG
	TỈNH/ TP
	ĐOẠT GIẢI

	1
	Nguyễn Thanh Hùng
	THPT Chu Văn An
	An Giang
	Nhất

	2
	Nguyễn Thục Nguyên
	THPT Chi Lăng
	Lạng Sơn
	Nhất

	3
	Lê Trung Hiếu
	THPT Hoằng Hóa 4
	Thanh Hóa
	Nhất

	4
	Phạm Diệu Linh
	THPT Kiến Thụy
	Hải Phòng
	Nhất

	5
	Nguyễn Nha Trang
	THPT Số 4 Văn Bàn
	Lào Cai
	Nhất

	6
	Nguyễn Nhật Anh
	THPT Cẩm Phả
	Quảng Ninh
	Nhất

	7
	Võ Thị Trúc Như
	THPT Phước Thiền
	Đồng Nai
	Nhất

	8
	Ngô Thái Minh
	THPT Hiệp Hòa số 2
	Bắc Giang
	Nhất

	9
	Đặng Lê Nguyệt Minh
	THPT Hàn Thuyên
	Bắc Ninh
	Nhất

	10
	Lê Hoàng Phúc
	THPT An Khánh
	Cần Thơ 
	Nhất

	11
	Nguyễn Trà My
	THPT Nghĩa Dân
	Hưng Yên
	Nhì

	12
	Dương Phương Tú
	THPT Chuyên Chu Văn An
	Lạng Sơn
	Nhì

	13
	Nguyễn Thị Thu Hà
	THPT số 1 TP Lào Cai
	Lào Cai
	Nhì

	14
	Nguyễn Hương Ly
	THPT An Phúc
	Nam Định
	Nhì

	15
	Trần Thị Thùy Trang
	THPT Lê Lợi
	Quảng Trị
	Nhì

	16
	Trần Quỳnh Hoa
	THPT Cẩm Thủy 1
	Thanh Hóa
	Nhì

	17
	Bùi Nguyễn Minh Khang
	THPT Nguyễn Văn Tiếp
	Tiền Giang
	Nhì

	18
	Đỗ Minh Tân
	THPT Chuyện Thoại Ngọc Hầu
	An Giang
	Nhì

	19
	Nguyễn Lê Anh Thư
	THPT Chợ Mới
	Bắc Kạn
	Nhì

	20
	Nguyễn Đặng Ngân Hà
	THPT Ngô Quyền
	Đồng Nai
	Nhì

	21
	Phan Huỳnh Ngọc Khánh
	THPT Chuyên Hùng Vương
	Gia Lai
	Nhì

	22
	Nguyễn Thị Cẩm Ly
	THPT Cẩm Bình
	Hà Tĩnh
	Nhì

	23
	Đặng Thị Diễm Hương
	THPT Dương Háo Học
	Trà Vinh
	Nhì

	24
	Hoàng Diệp Nhi
	THPT Tân Trào
	Tuyên Quang
	Nhì

	25
	Nguyễn Trần Anh Thư
	THPT Bình Xuyên
	Vĩnh Phúc
	Nhì

	26
	Kiều Diễm Lệ Chi
	THPT Nguyễn Thái Học
	Vĩnh Phúc
	Nhì

	27
	Hồ Thanh Phương
	THPT Tân Phong
	Bạc Liêu
	Nhì

	28
	Trần Tuấn Minh
	THPT Lương Tài
	Bắc Ninh
	Nhì

	29
	Phạm Thùy Dung
	THPT Vĩnh Bảo
	Hải Phòng
	Nhì

	30
	Đỗ Tường Vy
	THPT Nghĩa Dân
	Hưng Yên
	Nhì


3. GIÁO VIÊN THCS

	STT
	HỌ TÊN
	ĐƠN VỊ CÔNG TÁC
	TỈNH/ TP
	ĐOẠT GIẢI

	1
	Ngọ Văn Tuấn
	THCS Châu Minh
	Bắc Giang
	Xuất sắc

	2
	Dương Ngọc Thoại
	THCS Nguyễn Trung Trực
	Cà Mau
	Nhất

	3
	Vũ Thị Thương
	PTDTNT THCS&THPT Huyện Cao Lộc
	Lạng Sơn
	Nhất

	4
	Hồ Thị Uơm Bông
	THCS Tân Lập
	Bình Phước
	Nhất

	5
	Đặng Thị Hòa
	THCS Mỹ Hưng
	Nam Định
	Nhất

	6
	Vũ Thị Khuyên
	THCS Văn Hải
	Ninh Bình
	Nhất

	7
	Mai Thị Thu Hiền
	THCS Nguyễn Văn Thuộc
	Quảng Ninh
	Nhất

	8
	Lê Thị Hồng Nhung
	THCS Phan Tây Hồ
	TP Hồ Chí Minh
	Nhất

	9
	Hứa Thanh Mai
	THCS Ngô Quyền
	Hải Phòng
	Nhất

	10
	Nguyễn Thị Kim Ngân 
	THCS Hợp Hưng 
	Thái Bình
	Nhất

	11
	Trần Thị Hải 
	THCS Đông Hòa
	Bình Dương
	Nhì

	12
	Lê Văn Sung
	THCS Liêm Sơn
	Hà Nam
	Nhì

	13
	Mai Thị Vân 
	TH&THCS Văn Lem
	Kon Tum
	Nhì

	14
	Vũ Thị Nha Trang 
	THCS Đức Xuân
	Bắc Kạn
	Nhì

	15
	Nông Thị Luận
	THCS Thanh Nhật
	Cao Bằng
	Nhì

	16
	Uông Thùy Dung
	THCS Ái Mộ
	Hà Nội
	Nhì

	17
	Nguyễn Thị Bích Thảo
	THCS Trương Công Định
	Hải Phòng
	Nhì

	18
	Khương Thị Mến
	THCS Vĩnh Khúc
	Hưng Yên
	Nhì

	19
	Nguyễn Thị Hầng
	THCS Nguyễn Anh Hào
	Phú Yên
	Nhì

	20
	Lâm Thi Duyên
	THCS Kế Sách
	Sóc Trăng
	Nhì

	21
	Nguyễn Thị Diễm Kiều
	THCS Xã Tam Giang
	Cà Mau
	Nhì

	22
	Lý Xuân Oanh Kiều 
	THCS Huỳnh Văn Nghệ
	Đồng Nai
	Nhì

	23
	Hà Thị Hương 
	THCS TT Yên Minh
	Hà Giang
	Nhì

	24
	Hồ Đình Ngũ
	THCS Quang Trung
	Lâm Đồng
	Nhì

	25
	Nguyễn Thị Oanh
	THCS Nguyễn Trãi
	Nghệ An
	Nhì

	26
	Nguyễn Việt Trinh
	THCS Nguyễn Viết Xuân
	Quảng Ninh
	Nhì

	27
	Phạm Thị Thu Hằng
	THCS Bình Qưới Tây
	TP Hồ Chí Minh
	Nhì

	28
	Trần Mỹ Xuyên
	THCS Lý Tự Trọng
	Trà Vinh
	Nhì

	29
	Nguyễn Ngọc Trong
	THCS Vĩnh Thuận Đông
	Hậu Giang
	Nhì

	30
	Trần Thị Mùi
	THCS Hải Long
	Nam Định
	Nhì


4. GIÁO VIÊN THPT

	STT
	HỌ TÊN
	ĐƠN VỊ CÔNG TÁC
	TỈNH/ TP
	ĐOẠT GIẢI

	1
	Đặng Thị Thủy 
	THPT Lý Thường Kiệt
	Bắc Ninh
	Xuất sắc

	2
	Nguyễn Thị Hoài
	THPT Khúc Thừa Dụ
	Hải Dương
	Nhất

	3
	Phạm Thanh Tuấn
	THCS-THPT Diên Hồng
	TP Hồ Chí Minh
	Nhất

	4
	Trần Thị Thanh Trúc
	THPT Ngô Gia Tự
	Phú Yên
	Nhất

	5
	Trịnh Thị Ngọc Ngân
	THPT Cây Dương
	Hậu Giang
	Nhất

	6
	Nguyễn Thị Thiên Sinh
	PTDTNT Bắc Kạn
	Bắc Kạn
	Nhất

	7
	Trần Thị Quý 
	THPT Lê Lợi
	Bình Dương
	Nhất

	8
	Dương Thùy Ngân
	THPT Lục Ngạn Số 3
	Bắc Giang
	Nhất

	9
	Vương Thị Hải Bắc
	THPT Thuận Thành số 1
	Bắc Ninh
	Nhất

	10
	Vũ Thị Hà
	THPT Quỳnh Lưu 3
	Nghệ An
	Nhất

	11
	Nguyễn Văn Nghiệp
	THPT Ngã Sáu
	Hậu Giang
	Nhì

	12
	Lương Thị Hồng Điệp
	THPT Công Nghiệp
	Hòa Bình
	Nhì

	13
	Trần Thị Hằng
	THPT Nam Phù Cừ
	Hưng Yên
	Nhì

	14
	Vũ Thị Diệp
	THPT Quất Lâm
	Nam Định
	Nhì

	15
	Nguyễn Thanh Huyền
	THPT A Hải Hậu
	Nam Định
	Nhì

	16
	Đỗ Thị Thu
	THPT Đinh Tiên Hoàng
	Ninh Bình
	Nhì

	17
	Lê Thị Nở
	THPT Số 1 Tự Nghĩa
	Quảng Ngãi
	Nhì

	18
	Nguyễn Ngọc Tín
	THPT Phước Kiển
	TP Hồ Chí Minh
	Nhì

	19
	Thân Hải Bằng
	THPT Nguyễn Văn Hai
	Trà Vinh
	Nhì

	20
	Nguyễn Thị Lệ Hoàn
	THPT Ỷ La
	Tuyên Quang
	Nhì

	21
	Hà Thị Hồng Kim
	THPT Chuyên Chu Văn An
	Lạng Sơn
	Nhì

	22
	Nguyễn Thị Xuân
	THPT Lương Tài
	Bắc Ninh
	Nhì

	23
	Ngân Diệu Linh
	THPT Bế Văn Đàn
	Cao Bằng
	Nhì

	24
	Nguyễn Thị Minh Châm
	THPT Lê Hoàn
	Hà Nam
	Nhì

	25
	Phan Anh Tú
	THPT Hà Huy Tập
	Hà Tĩnh
	Nhì

	26
	Nhữ Thị Hồng Nhung
	THPT Hòn Gai
	Quảng Ninh
	Nhì

	27
	Lê Bình Xô
	THPT Đông Sơn 1
	Thanh Hóa
	Nhì

	28
	Từ Bích Quyên
	THPT Hòa Lợi
	Trà Vinh
	Nhì

	29
	Vũ Mạnh Tài
	THPT Thái Hòa
	Tuyên Quang
	Nhì

	30
	Hoàng Thu Phương
	THPT Nguyễn Văn Huyên
	Tuyên Quang
	Nhì


1

